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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 

NĂM HỌC 2024-2025 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 
Năm học 2024-2025 

Môn thi: VẬT LÝ 

 

Lưu ý khi chấm bài 

• Cách làm khác với đáp án: Nếu học sinh làm đúng, cho đủ điểm của câu hoặc ý đúng tương ứng. 

• Bài làm chỉ đúng một phần: Cho đủ điểm tới phần Thí sinh làm đúng. 

• Bài làm có phương pháp và lập luận đúng, nhưng bị một lỗi nhỏ do thay số từ ban đầu dẫn tới đáp số 

sai: Cho không quá 50% số điểm ý đó. 

• Sai/thiếu đơn vị: Trừ 0,25 điểm/lần, trừ tối đa 0,5 điểm/bài thi do lỗi này. 

 

Câu 1 (1,5 điểm): 

Một lực sĩ có khối lượng 50 kg nhưng có khả năng nhấc một vật khối lượng 120 kg lên khỏi mặt đất 

hoặc kéo sợi dây với một lực 1200 N theo chiều từ phía dưới đất (từ bàn chân) hướng lên trên. Tuy nhiên 

để nâng và sắp xếp các kiện hàng nặng 110 kg lên các vị trí có độ cao trên 0,5 mét thì lực sĩ này không 

thể tự làm được. Người này phải dùng dụng cụ gồm khung vững chắc có gắn 1 ròng rọc động và 2 ròng 

rọc cố định trên khung như hình 1a và hình 1b. Bỏ qua mọi ảnh hưởng của các lực ma sát cản, của khối 

lượng các ròng rọc và dây kéo. 

a. Nếu chỉ dùng một ròng rọc cố định gắn trên cao kết hợp với ròng rọc động như hình 1a thì lực sĩ 

đó mỗi lần kéo lên được tối đa bao nhiêu kiện hàng 110 kg? Giải thích. Lưu ý rằng khi một người tác dụng 

lực kéo dây vắt qua ròng rọc cố định trên cao với lực kéo dây hướng xuống có độ lớn lớn hơn trọng lượng 

cơ thể thì sẽ làm cho người đó bị nhấc khỏi mặt đất. 

b. Nếu dùng cả hai ròng rọc cố định, một gắn trên cao và một gắn dưới thấp, kết hợp với ròng rọc 

động và tác dụng lực kéo như hình 1b thì lực sĩ đó mỗi lần kéo lên được tối đa bao nhiêu kiện hàng 110 

kg? Giải thích. 

 

 

Câu 1 1,5 điểm 

1a 0,75 điểm 

- Ròng rọc động lợi 2 lần về lực →để nâng 1 kiện hàng cần lực kéo lớn hơn 

110*10/2 = 550 N  

- F kéo cực đại < Trọng lượng lực sĩ = 50*10 = 500 N < 550 N 

- Không thể kéo được trực tiếp kiện hàng qua ròng rọc cố định trên cao. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

1b  0,75 điểm  

Ròng rọc cao 

Ròng rọc thấp 
Ròng rọc động 

Hình 1a 

Ròng rọc cao 

 

Ròng rọc thấp 

 

Ròng rọc động 

 

Hình 1b 
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Lực kéo dây tối đa của lực sĩ qua ròng rọc thấp = 1200 N 

Trọng lượng tối đa ròng rọc động có thể nâng = 2*1200 = 2400 N. 

Số kiện hàng có thể nâng 2400/(110*10) = 2,18  

Vậy có thể nâng tối đa 2 kiện hàng. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

Câu 2 (3,0 điểm):  

Một ống nghiệm mỏng hình trụ, khối lượng 2 g, tiết diện ngang 1 cm2, có dung tích 16 cm3. Người ta 

rót 10 g dầu, khối lượng riêng 0,8 g/cm3 vào ống nghiệm rồi thả vào cốc đo thể 

tích đang chứa 160 cm3 một chất lỏng như minh họa trên hình 2. Sau khi thả ống 

nghiệm vào cốc, ống nghiệm nổi và cân bằng ở vị trí thẳng đứng, miệng ống 

nghiệm ở cùng độ cao với miệng cốc và mực chất lỏng trong cốc tăng từ mức 

160 cm3 lên mức 170 cm3. 

a. Hãy xác định độ dài phần ống nghiệm chìm trong chất lỏng và khối lượng 

riêng của chất lỏng trong cốc. 

b. Hãy xác định khoảng chênh lệch độ cao giữa miệng cốc với mức dầu trong 

ống nghiệm và với mức chất lỏng trong cốc. 

c. Người ta lấy 2,5 cm3 chất lỏng trong cốc rồi cho vào ống nghiệm thì thấy 

dầu và chất lỏng trong ống nghiệm không có sự hòa tan vào nhau. Ống nghiệm 

vẫn còn nổi thẳng đứng trong cốc. Hỏi khoảng chênh lệch độ cao giữa miệng cốc 

với mức dầu trong ống nghiệm thay đổi thế nào? 

 

Câu 2 3,0 điểm 

2a 0,75 điểm 

Thể tích ống nghiệm chìm = thể tích tăng trong cốc = 170-160 = 10 cm3. 

Độ dài phần ống chìm trong chất lỏng = 10/1 = 10 cm. 

Lực đẩy Acsimet = trọng lượng vật nổi → Dcl.10.10=(10+2).10 

→ Dcl = 1,2 g/cm3. 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

2b  0,75 điểm  

Độ cao ống nghiệm = 16/1 = 16 cm. 

Độ cao cột dầu trong ống nghiệm = 10/0,8 = 12,5 cm 

Độ cao miệng ống nghiệm = miệng cốc → chênh lệch miệng cốc với mực chất lỏng = 

16-10 = 6 cm. 

Chênh lệch miệng cốc với mặt dầu trong ống nghiệm = 16-12,5 = 3.5 cm. 

 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

2c 1,5 điểm 

- Phần tăng lực đẩy Acsimet lên ống nghiệm = trọng lượng chất lỏng thêm vào ống  

➔ Phần tăng thể tích bị chiếm chỗ của chất lỏng trong cốc = phần thể tích chất lỏng trong 

cốc bị lấy ra. 

➔Vậy mực chất lỏng trong cốc không đổi. 

- Phần thể tích ống nghiệm chìm thêm trong chất lỏng = phần thể tích chất lỏng thêm 

vào ống nghiệm 

➔ Phần thể tích dầu nổi phía trên trong ống nghiệm và cao hơn măt thoáng chất lỏng 

trong cốc không đổi. 

Vậy độ cao giữa miệng cốc và mức dầu trong ống không đổi. 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

Hình 2 
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Câu 3 (3,0 điểm): 

Đối với bóng đèn sợi đốt, khi tăng hiệu điện thế 

giữa hai đầu đèn và cường độ dòng điện qua đèn thì 

dây tóc bóng đèn bị đốt nóng nhiều hơn. Sự tăng nhiệt 

độ của dây tóc bóng đèn dẫn đến sự tăng điện trở của 

nó. Do đó trên thực tế đồ thị sự phụ thuộc của cường 

độ dòng điện qua đèn theo hiệu điện thế giữa hai đầu 

đèn là một đường cong. 

Trên hình 3 là đồ thị thực nghiệm biểu diễn sự phụ 

thuộc của cường độ dòng điện I qua hai loại bóng đèn 

Đ1 và Đ2 theo hiệu điện thế U giữa hai đầu mỗi đèn.  

a. Cho hai đèn Đ1 và Đ2 mắc song song thành 

một đoạn mạch rồi nối hai đầu đoạn mạch vào hiệu 

điện thế 𝑈 = 4,5 V. Hãy xác định cường độ dòng điện 

qua đoạn mạch. 

b. Cho hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau. Để 

cường độ dòng điện qua mỗi đèn là 𝐼 = 70 mA thì 

hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cần có giá trị 

bằng bao nhiêu? Tính công suất tiêu thụ của mỗi đèn khi đó. 

c. Trong trường hợp đoạn mạch là hai đèn mắc nối tiếp như ở câu b nhưng chỉ có hiệu điện thế 9 V 

để cấp cho đoạn mạch. Hỏi phải mắc thêm vào mạch một điện trở R có giá trị bao nhiêu ôm (Ω) và mắc 

như thế nào để dòng điện qua mỗi đèn vẫn là 70 mA? 

 

Câu 3 3,0 điểm 

3a 0,75 điểm 

Hai đèn mắc song song ở 4,5 V → I1 = 110 mA; 

 I2 = 70 mA. 

➔ I = I1 + I2 = 110 + 70 = 180 mA 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

3b  1,0 điểm  

Hai đèn mắc nối tiếp I1 = I2 = 70 mA → U1 = 1,5 V; 

U2 = 4,5 V; 

U =  U1 + U2 = 1,5 + 4,5 = 6 V 

P1 = U1.I = 1,5*0,07 = 0,105 W. P2 = U2.I = 4,5*0,07 = 0,315 W. 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

3c 1,25 điểm 

Để dòng qua đoạn mạch giống câu b, hiệu điện thế hai đầu bộ đèn phải bằng 6 V 

➔ Phải mắc R nối tiếp hai đèn để bù chênh lệch hiệu điện thế 

➔ Hiệu điện thế điện trở = 9 – 6 = 3 V 

➔ Dòng qua R có giá trị 0,07 A 

➔ Điện trở R = 3/0,07 = 42,85 Ω. 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

  

Hình 3 
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Câu 4 (2,5 điểm): 

Một khối lăng trụ lục giác đều có thể quay quanh trục cố định đi qua tâm của hai đáy (xem hình 4a). 

Sáu mặt bên của lăng trụ song song với trục quay và đều là các mặt gương phản xạ ánh sáng. Một chùm 

tia sáng đơn sắc hẹp được chiếu đến khối lăng trụ trong mặt phẳng tiết diện ngang ABCDEF. Chiều dài 

mỗi cạnh của lục giác là 𝑎. Khoảng cách từ tâm O đến tia sáng tới là 𝑎/2 (xem hình 4b). Một thấu kính 

hội tụ có tiêu cự 𝑓 được đặt song song với trục quay và cách trục quay một đoạn bằng 2𝑎. Trục chính của 

thấu kính đi qua O. Thấu kính có đường kính lớn hơn 2𝑎. Một màn quan sát rất lớn được đặt song song 

với thấu kính, cách thấu kính một đoạn bằng tiêu cự. Một đầu màn quan sát (đầu M) đi qua tiêu điểm của 

thấu kính. 

 
Hình 4a 

 

a. Ban đầu chùm tia sáng hẹp được chiếu vuông góc đến AB. Sau đó khối lăng trụ quay một góc 45° 

theo chiều như mô tả ở hình 4b thì tia phản xạ quay một góc bằng bao nhiêu? Khi đó chùm tia sáng phản 

xạ sau khi truyền qua thấu kính đã hội tụ trên màn chưa? 

b. Từ vị trí câu a, tiếp tục quay khối lăng trụ thêm một góc 15o. Chùm sáng tới vẫn còn phản xạ trên 

gương AB, sau đó khúc xạ qua thấu kính và đến màn quan sát. Hãy vẽ hình đường đi của chùm tia sáng 

khi đó. 

c. Cho khối lăng trụ quay chậm quanh trục. Khi đó tia sáng phản xạ từ khối lăng trụ truyền qua thấu 

kính và đến màn quan sát thì tạo ra điểm sáng N di chuyển trên màn. Vị trí điểm sáng N cách M một đoạn 

xa nhất là bao nhiêu? 

 

Câu 4 2,5 điểm 

4a 0,5 điểm 

- Vẽ hình có chú thích rõ hoặc chứng minh 

được góc quay của tia phản xạ bằng 900 hoặc gấp 

đôi góc quay gương. 

- Chùm tia phản xạ song song trục chính. 

→Chùm tia qua thấu kính hội tụ sẽ hội tụ tại tiêu 

điểm chính tại M trên màn.  

 

  

 

0,25 đ 

 

 

0,25 đ 

Hình 4b 

Màn quan sát 

Thấu kính 

Tia sáng 

O 

A 

B 

C D 

E 

F 

a/2 

M 

450 
450 
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4b  1,0 điểm  

- Chứng minh được góc quay gương = 600 → tia phản xạ quay 1200. 

- Lập luận tia phản xạ qua quang tâm thấu kính. 

- Vẽ hình đầy đủ và đúng. 

 

0,25 đ 

0,5 đ 

  

 

 

 

 

0,25 đ 

4c 1,0 điểm 

- Từ các kết quả ở câu a và câu b, các vị trí giới hạn của điểm sáng N trên màn khi lăng trụ 

quay ứng với góc tới của chùm tia là 450 và 600.  

- Khi lăng trụ quay đến vị trí mà góc tới của chùm tia sáng đến gương AB bằng 600 thì sẽ 

kết thúc quá trình phản xạ ánh sáng trên gương AB, đồng thời bắt đầu quá trình phản xạ 

ánh sáng mới trên gương FA với chùm tia tới vuông góc mặt gương. Vệt sáng trên màn là 

đoạn MN như hình vẽ. 

 
- Góc giữa hai tia nối từ quang tâm thấu kính đến đoạn MN trên màn là 300.  

- Điểm sáng N xa điểm M nhất với MN = f.tan300. 

 

 

0,25 đ 

 

 

 

0,25 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 đ 

0,25 đ 
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